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NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10
 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

 Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Sau khi xem xét Tờ trình số 5403/TTr-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có Tờ trình, Đề án kèm theo), với một số nội dung chính sau:
1. Địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân

a) Tên gọi của quỹ: Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Nai.

b) Tên viết tắt: Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai.

c) Trụ sở: Đặt tại trụ sở Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai số 211 - 213, Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

d) Nguyên tắc hoạt động: 

Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai là một tổ chức tài chính, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp đóng trên cùng địa bàn.

2. Cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai 

Cơ cấu tổ chức gồm Hội đồng quản lý, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn); việc bổ nhiệm và miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật thành viên của Hội đồng quản lý, Giám đốc và các Phó Giám đốc của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định.

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai được sử dụng toàn bộ bộ máy tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai. 

a) Về cơ cấu Hội đồng quản lý 
Hội đồng Quản lý Quỹ có tối đa 07 thành viên, gồm: Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch chuyên trách, 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm và 04 thành viên kiêm nhiệm khác.
b) Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai
Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai có tối đa 03 thành viên gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai sẽ kiêm nhiệm vai trò Ban Kiểm soát Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai.
c) Ban Điều hành Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai
Do Ban Điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai kiêm nhiệm, gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ chuyên môn. Giám đốc Quỹ là người đại diện pháp nhân của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng. 

3. Vốn hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai được hình thành từ các nguồn sau:
a) Vốn Điều lệ: 100 tỷ đồng, phương án huy động như sau:

- Vốn cấp của ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng (chiếm 60% vốn điều lệ) với lộ trình cấp vốn đến năm 2020 là:

+ Năm 2014: Cấp ban đầu khi thành lập 30 tỷ đồng. 

+Từ năm 2015 đến năm  2020: Tùy thuộc vào nhu cầu bảo lãnh tín dụng và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, UBND tỉnh xem xét, cấp bổ sung đủ vốn điều lệ cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai từ nay đến năm 2020. 

- Vốn góp của các tổ chức tín dụng: 30 tỷ đồng (chiếm 30% vốn điều lệ). Tuy nhiên, hiện nay chưa huy động được do chưa có hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Sau khi có hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh sẽ làm việc với các tổ chức tín dụng thực hiện góp vốn để đến năm 2020 đảm bảo mức vốp góp theo quy định.

- Vốn góp của các doanh nghiệp khác: 05 tỷ đồng (chiếm 5% vốn điều lệ).
- Vốn góp của các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: 5 tỷ đồng (chiếm 5% vốn điều lệ).
Việc thực hiện huy động vốn góp của các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể với một số doanh nghiệp lớn để đảm bảo mức vốn góp nêu trên từ nay đến năm 2020.

b) Vốn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA) trong và ngoài nước cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Vốn tự bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng theo quy định.

d) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
  Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.
Sau khi đề án được HĐND tỉnh thông qua, giao Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai.

Chỉ đạo hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng, bảo đảm quỹ hoạt động đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Do số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn khá lớn, nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng nhiều nhưng ngân sách cấp tỉnh còn khó khăn, UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng thu để có nguồn bổ sung từ ngân sách; đồng thời, bên cạnh việc huy động vốn ngoài ngân sách, cần mở rộng việc vận động từ các nguồn vốn khác ngoài vốn ngân sách, bổ sung cho nguồn vốn hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai ngày càng tăng để tăng khả năng bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.
Báo cáo định kỳ hàng quý và đột xuất với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết quả và tình hình hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai; kiến nghị bổ sung, sửa đổi cơ chế chính sách cho hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.
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